
Lớp: CD22TH1

Tiết Thời gian

1 07h00~07h45

2 07h45~08h30

3 08h55~09h40

4 09h40~10h25

5 10h30~11h15

6 11h15~12h00

7 12h45~13h30

8 13h30~14h15

9 14h15~15h00

10 15h25~16h10

11 16h10~16h55

12 16h55~17h40

Viết tiếng 

Hàn 1_A019

Đoàn Thị 

Kiều Loan

Nghe nói TH 

1 

(nghe)_A019

Nguyễn Duy 

Ngọc(nghe)

Tiếng Anh 

1B_A019
Thầy Đức

Pháp 

luật_B302
T. Điền

Đọc hiểu 

tiếng Hàn 

1_A019

Phạm 

Nguyễn 

Như An

Ngữ pháp 

1_A019

Bùi Thanh 

Phương

GDTC 

1_sân 2
T. ĐÀI

Nghe nói 

tiếng Hàn 1 

(nói)_A019

Cho Sang 

Wook

Viết tiếng 

Hàn 1_A019
Kim Sena

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TIẾNG HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022 - 2023

KHÓA 2022



Lớp: CD22TH2

Tiết Thời gian

1 07h00~07h45

2 07h45~08h30

3 08h55~09h40

4 09h40~10h25

5 10h30~11h15

6 11h15~12h00

7 12h45~13h30

8 13h30~14h15

9 14h15~15h00

10 15h25~16h10  

11 16h10~16h55

12 16h55~17h40

Tiếng Anh 

1B_A021
Thầy Đức

Viết tiếng 

Hàn 1_A021

Đoàn Thị 

Kiều Loan

Pháp 

luật_H1
cô HàGDTC 

1_sân 3
T. Tuấn

Đọc hiểu 

tiếng Hàn 

1_A021

Bùi Thị 

Uyên

Nghe nói TH 

1 _A021

Đỗ Hùng 

Mạnh(ngh

e) Viết tiếng 

Hàn 1_A019
Kim SeNa

Ngữ pháp 

1_A021

Bùi Thanh 

Phương
Nghe nói 

tiếng Hàn 

1_A021

Cho Sang 

Wook (nói)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022 - 2023

KHÓA 2022

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TIẾNG HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Lớp: CD22TH3

Tiết Thời gian

1 07h00~07h45

2 07h45~08h30

3 08h55~09h40

4 09h40~10h25

5 10h30~11h15

6 11h15~12h00

7 12h45~13h30

8 13h30~14h15

9 14h15~15h00

10 15h25~16h10

11 16h10~16h55

12 16h55~17h40

Viết tiếng 

Hàn 

1_A019

Kim Sena

Pháp 

luật_H2
C. HàNghe nói TH 

1_A113

Đỗ Hùng 

Mạnh(ngh

e)

Đọc hiểu 

tiếng Hàn 

1_A019

Bùi Thị 

Uyên

Nghe nói 

tiếng Hàn 

1_A019

Kim 

Sena(nói)

GDTC 

1_sân 3
T. Duy

Ngữ pháp 

1_A113

Bùi 

Thanh 

Phương

Tiếng Anh 

1B_A113
Cô Thảo

Viết tiếng 

Hàn 

1_A113

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022 - 2023

KHÓA 2022

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TIẾNG HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Lớp: CD22TH4

Tiết Thời gian

1 07h00~07h45

2 07h45~08h30

3 08h55~09h40

4 09h40~10h25

5 10h30~11h15

6 11h15~12h00

7 12h45~13h30

8 13h30~14h15

9 14h15~15h00

10 15h25~16h10

11 16h10~16h55

12 16h55~17h40

Nghe nói 

tiếng Hàn 1 

(nghe)_A11

4

Nguyễn 

Duy Ngọc

GDTC 1_sân 

3
T. Tuấn Pháp 

luật_B302
T.Điền

Tiếng Anh 

1B_A306
Cô Thảo

Viết tiếng 

Hàn 

1_A021

Kim SeNa

Viết tiếng 

Hàn 

1_A021

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huệ

Đọc hiểu 

tiếng Hàn 

1_A023

Bùi Thị 

Uyên

Nghe nói 

tiếng Hàn 

1 

(nói)_A02

1

Kim SeNa Ngữ pháp 

1_A021

Bùi 

Thanh 

Phương

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
KHÓA 2022

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TIẾNG HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


